	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

Số:  2320 /QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển mục đích sử dụng từ các loại rừng này sang loại rừng khác (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 
3 loại rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 về ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất; số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 về ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;  

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 về hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh; số 1401/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 về phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Tờ trình số 356/TTr-SNN ngày 23/11/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa các loại rừng (phòng hộ, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, với nội dung chính như sau:

1. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu.
2. Thực trạng quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trước rà soát, chuyển đổi 3 loại rừng:

a) Thực hiện Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất); tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực hiện và được phê duyệt tại  Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2007. Năm 2012, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng đất lâm nghiệp của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu (tại Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 06/02/2012); theo đó diện tích sử dụng đất lâm nghiệp của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu là 13.932,07ha; trong đó:


- Đất rừng phòng hộ: 9.113,64ha (gồm: Rừng tự nhiên: 1.437,61ha, rừng trồng: 5.047,08ha, đất chưa có rừng: 2.591,91ha, đất khác: 37,04ha).
- Đất rừng sản xuất: 4.604,51ha (gồm: Rừng tự nhiên: 98,35ha, rừng trồng: 3.346,75ha, đất chưa có rừng: 1.128,69ha, đất khác: 30,72ha). 

- Đất ngoài quy hoạch: 213,92ha (gồm: Rừng tự nhiên: 0,32ha, rừng trồng: 174,02ha, đất chưa có rừng: 10,81ha, đất khác: 28,77ha).


b) Theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh, thì diện tích rừng và đất lâm nghiệp trước tại thời điểm kiểm kê rừng thì lâm phần quản lý của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu là 13.909,98ha; trong đó:


- Đất rừng phòng hộ: 7.577,60ha (gồm: Rừng tự nhiên: 1.645,68ha, rừng trồng: 3.447,12ha, đất chưa có rừng: 2.481,98ha, đất khác: 2,82ha).

- Đất rừng sản xuất: 5.555,81ha (gồm: Rừng tự nhiên: 25,03ha, rừng trồng: 4.257,90ha, đất chưa có rừng: 1.270,37ha, đất khác: 2,51ha).

- Đất ngoài quy hoạch: 776,57ha.


c) Theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Phú Yên thì thì lâm phần quản lý của BQL rừng phòng hộ Sông Cầu là 13.909,98ha; trong đó:
- Đất rừng phòng hộ: 7.577,60 ha (gồm: Rừng tự nhiên: 1.645,68ha, rừng trồng: 3.447,12 ha; đất chưa có rừng: 2.481,98ha; đất khác: 2,82ha).

- Đất rừng sản xuất: 5.555,81ha (gồm: Rừng tự nhiên: 25,03ha, rừng trồng: 4.257,90ha; đất chưa có rừng: 1.270,37ha; đất khác 2,51ha).

- Diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 776,57ha.

3. Kết quả rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác (phòng hộ, sản xuất) sau quy hoạch 3 loại rừng:

a) Điều chỉnh giảm đất rừng sản xuất:

- Tổng diện tích đất rừng sản xuất điều chỉnh giảm: 99,52ha (điều chỉnh từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ). 

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 5, 12,18, 25.

- Hiện trạng:

+ Rừng tự nhiên: 


74,86ha (hết giao khoán QLBV). 

+ Rừng trồng: 


  2,58ha (hết giai đoạn đầu tư). 

+ Đất chưa có rừng (DT1): 
22,08ha.
b) Điều chỉnh tăng đất rừng sản xuất:

- Tổng diện tích điều chỉnh tăng đất rừng sản xuất: 1.050,40ha (điều chỉnh từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất).

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 35, 36.

- Hiện trạng:

+ Rừng trồng: 


914,69ha (hết giai đoạn đầu tư). 

+ Đất chưa có rừng (DT1): 
130,54ha.
+ Đất chưa có rừng (DT2): 
    2,66ha. 

+ Đất khác: 



    2,51ha. 

c) Điều chỉnh giảm đất rừng phòng hộ:

- Tổng diện tích đất rừng phòng hộ điều chỉnh giảm: 1.050,40ha (điều chỉnh từ đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất). 

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 35, 36.

- Hiện trạng: 

+ Rừng trồng: 


914,69ha (hết giai đoạn đầu tư).
+ Đất chưa có rừng (DT1): 
130,54ha. 

+ Đất chưa có rừng (DT2): 
    2,66ha.
 + Đất khác: 


    2,51ha. 

d) Điều chỉnh tăng đất rừng phòng hộ:

- Tổng diện tích rừng phòng hộ điều chỉnh tăng: 99,52ha (điều chỉnh từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ).

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 5, 12, 18, 25.

- Hiện trạng:

+ Rừng tự nhiên: 


74,86ha (hết giao khoán QLBV). 

+ Rừng trồng: 


  2,58ha (hết giai đoạn đầu tư).
+ Đất chưa có rừng (DT1): 
22,08ha.

4. Kết quả rà soát diện tích đất rừng phòng hộ, sản xuất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng

a) Diện tích đất rừng sản xuất nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 

- Diện tích điều chỉnh: 139,67ha. 

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 4, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 34, 36, V1.3, V1.2, V1.7, V1.8.

- Hiện trạng diện tích điều chỉnh từ rừng sản xuất ra ngoài 3 loại rừng:

+ Rừng trồng: 


88,39ha (hết giai đoạn đầu tư)
+ Đất chưa có rừng (DT1): 
  7,16ha.
 + Đất chưa có rừng (DT2): 
  5,27ha.
+ Đất khác: 



38,85ha (mặt nước, giao thông).

b) Diện tích đất rừng phòng hộ nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 

- Tổng diện tích: 607,09ha.

- Vị trí: Gồm các tiểu khu: 3, 13, 28, 36. 

 - Hiện trạng khu vực điều chỉnh từ rừng phòng hộ ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng:  

+ Rừng trồng: 


534,57ha (hết giai đoạn đầu tư).
+ Đất chưa có rừng (DT1): 
  44,58ha.
+ Đất chưa có rừng (DT2): 
    0,41ha.
+ Đất khác: 



  27,53ha.

5. Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau chuyển đổi:

a) Tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc 3 loại rừng:
- Tổ chức xây dựng phương án quản lý rừng bền vững nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa việc sản xuất, kinh doanh với tăng cường khả năng phòng hộ và độ che phủ của rừng.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý rừng; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, nghiêm cấm mọi tác động xâm hại vào rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên.
- Huy động các nguồn lực để phát triển rừng trên các trạng thái đất trống thuộc các đối tượng (DT1) với các loài cây phù hợp với lập địa, có tính phòng hộ cao và đa dạng sinh học; đẩy mạnh các biện pháp lâm sinh để khoanh nuôi, phục hồi rừng trên đối tượng đất trống có cây gỗ tái sinh (DT2).
- Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý toàn diện lâm phần được giao, không để tình trạng lấn chiếm, khai thác, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trái phép trên toàn lâm phần quản lý.
- Sau khi phương án được duyệt, chủ rừng phải tổ chức công khai rộng rãi kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng từ các loại rừng này sang loại rừng khác (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) cho mọi người dân được biết; khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh ranh giới lâm phần (theo phương án chuyển đổi mục đích sử dụng được duyệt của BQL) trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tiến hành các thủ tục giao lại diện tích không có nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

b) Đối với diện tích thuộc 3 loại rừng chuyển đổi ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng:

- Tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất rừng ra ngoài 3 loại rừng thực hiện theo Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa phương hoặc từng dự án được cấp thẩm quyền cho phép.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có (khi chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng), trong đó đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên, sử dụng có hiệu quả diện tích đất rừng trồng và các loại đất khác phù hợp với quy định.

6. Phương án xử lý quyền lợi và nghĩa vụ sau khi chuyển đổi rừng:
- Thực hiện theo Điều 5, 6 Chương II, Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Diện tích chuyển đổi từ loại đất rừng này sang loại đất rừng khác trong lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu đều do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu tự tổ chức quản lý, không nằm trong diện tích giao khoán, liên doanh liên kết với tổ chức, cá nhân nên không ảnh hưởng đến lợi ích liên quan sau khi rà soát chuyển đổi. 

Điều 2. Trách nhiệm.
Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu xây dựng phương án giao rừng sau khi chuyển đổi đối với từng khu rừng; xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; đồng thời xây dựng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững tiến đến cấp chứng chỉ rừng.
- Chỉ đạo, giám sát Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu tiến hành thực hiện xây dựng phương án giao rừng sau khi chuyển đổi đối với từng khu rừng chuyển đổi và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính thực hiện việc tăng giảm vốn các loại rừng chuyển đổi của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương cập nhật, rà soát, điều chỉnh mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng rừng sau khi thực hiện chuyển đổi.
4. UBND thị xã Sông Cầu tổ chức nhận bàn giao rừng và đất lâm nghiệp từ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu (nếu có); cập nhật, rà soát, điều chỉnh mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng rừng sau khi thực hiện chuyển đổi; đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo các quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu; Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

	 Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgA, HK.
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